SAPIR, E. (1884 – 1930), một trong những nhà ngôn ngữ học và nhân chủng học hàng đầu của Mỹ trong thế kỷ XX, được biết đến rộng rãi nhất với những đóng góp cho việc nghiên cứu ngôn ngữ Ấn Độ và Bắc Mỹ. Edward Sapir sinh ngày 26.1.1884 tại Lauenburg, Pomerania, Đức (nay là Lębork, Ba Lan) - mất ngày 4.2.1939 tại New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ. Là người sáng lập ngôn ngữ học dân tộc học, nghiên cứu xem xét mối quan hệ của văn hóa với ngôn ngữ, ông cũng là người phát triển chính của trường phái ngôn ngữ học cấu trúc (mô tả) của Mỹ .
Sapir, con trai của một giáo sĩ Do Thái Chính thống giáo, được đưa đến Hoa Kỳ lúc 5 tuổi. Là một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Columbia, ông chịu ảnh hưởng của nhà nhân chủng học nổi tiếng Franz Boas, người đã hướng sự chú ý của ông đến những khả năng phong phú của nhân chủng học ngôn ngữ. Trong khoảng sáu năm, ông đã học ngôn ngữ của Yana, Paiute và các dân tộc bản địa khác ở miền tây Hoa Kỳ. Chàng thanh niên gốc Đức - Do Thái này theo học ngữ văn học Đức tại Đại học Columbia, nhờ thế đã quan tâm tới ngôn ngữ học, và đặc biệt là các bài giảng của nhà nghiên cứu nhân chủng học Franz Boas (1858 – 1912) đã ảnh hưởng tới con đường khoa học tương lai của Sapir: nhân chủng học và ngôn ngữ học - hai hướng đi chủ yếu, đồng thời của ông.
Từ năm 1910 đến năm 1925, Sapir là Trưởng phòng Nhân chủng học của Bảo tàng Quốc gia Canada, Ottawa, nơi ông đã có những đóng góp ổn định cho ngành Dân tộc học. Một trong những chuyên khảo quan trọng hơn của ông liên quan đến sự thay đổi văn hóa giữa những người Mỹ da đỏ (1916). Ông cũng dành sự quan tâm đến các ngôn ngữ Ấn Độ ở phía tây của Đường phân chia lục địa. Ông gia nhập Khoa Nhân học của Đại học Chicago vào năm 1925 và vào năm 1929, ông đề xuất rằng số lượng lớn các ngôn ngữ Ấn Độ của Hoa Kỳ, Canada và một số ngôn ngữ của Mexico và Trung Mỹ có thể được phân loại thành sáu bộ phận chính. Năm 1931, ông nhận chức Giáo sư tại Đại học Yale, nơi ông thành lập khoa Nhân học và vẫn hoạt động cho đến hai năm trước khi qua đời.
[image: https://cdn.britannica.com/94/213594-050-EEEA9700.jpg]
Các thành viên của Khoa Nhân học, Trường Đại học Chicago, năm 1926. Ảnh: Bộ sưu tập đặc biệt của Trung tâm Nghiên cứu, Thư viện Trường Đại học Chicago.
Sapir cho rằng con người nhận thức thế giới chủ yếu thông qua ngôn ngữ. Ông đã viết nhiều bài báo về mối quan hệ của ngôn ngữ với văn hóa. Năm 1931, ông đã viết một mô tả kỹ lưỡng về cấu trúc ngôn ngữ và chức năng của nó trong lời nói, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng nhận thức và nhận thức của con người, đồng thời giúp giải thích hành vi đa dạng giữa các dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau. Ông cũng đã có nghiên cứu đáng kể về ngôn ngữ học so sánh và lịch sử. Là một nhà thơ, một nhà tiểu luận và một nhà soạn nhạc, đồng thời là một học giả lỗi lạc, Sapir đã viết một cách rõ ràng và sắc nét, điều này đã mang lại cho ông danh tiếng qua các công trình của mình. Ấn phẩm của ông bao gồm Language (1921), có ảnh hưởng nhất, và tuyển tập các bài tiểu luận mang tên Những bài viết chọn lọc của Edward Sapir về Ngôn ngữ, Văn hóa và Tính cách (1949). Cuốn sách nổi tiếng của ông mang tên Language: An Introduction to the Study of Speech đã được Vương Hữu Lễ dịch sang tiếng Việt dưới tên gọi Ngôn ngữ: Dẫn luận vào việc nghiên cứu lời nói. Cuốn sách được Viện Ngôn ngữ học ấn hành năm 2000. Qua sách này, ông đã độc lập mở ra con đường nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ dân tộc. Ông độc lập với Bloomfield, vì cuốn Language của Bloomfield mãi năm 1933 mới công bố. Ông cũng độc lập với các trường phái ngôn ngữ học châu Âu. Giáo trình ngôn ngữ học đại cương của F. de Saussure được công bố trước đó không lâu lắm (1916), còn trường phái Praha mãi năm 1926 mới thành lập.
Trong các công trình của mình, Sapir chú ý nhiều đến cảm thức ngôn ngữ, quan tâm đến các phương diện văn hoá, lịch sử, xã hội ảnh hưởng đến cơ chế vận hành ngôn ngữ ẩn phía sau các sự kiện mà chúng ta có thể quan sát trực tiếp được. Ông cũng được coi là một trong những người tiên phong đã giải thích được mối quan hệ hữu cơ giữa việc nghiên cứu ngôn ngữ học với việc nghiên cứu nhân chủng học. Tại Mỹ, ông là đại diện cuối cùng của xu hướng nghiên cứu dân tộc ngôn ngữ học (ethno-linguistics), trước khi ngôn ngữ học ở đây chuyển hẳn sang cấu trúc luận. Tên tuổi của ông cũng thường được gắn với tên tuổi của B.L. Whorf như hai đồng tác giả của một giả thuyết rất nổi tiếng trong ngôn ngữ học hiện đại về tính tương đối của ngôn ngữ (the linguistic relativity hypothesis). Giả thuyết Sapir-Whorf là tên ghép của hai nhà ngôn ngữ học Mỹ có cùng quan điểm, nhưng họ chưa bao giờ viết chung với nhau. Giả thuyết nổi tiếng về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy này có hai phiên bản: phiên bản mạnh (linguistic determinism) cho rằng ngôn ngữ quyết định hoàn toàn cách con người tư duy và tri nhận thế giới; và phiên bản yếu (linguistic relativity) cho rằng ngôn ngữ có ảnh hưởng ở mức độ nào đó đối với cách con người tư duy và tri nhận thế giới.
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